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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Từ ngày 16/8/2024 đến ngày 08/9/2024) 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 821/SYT-NV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện qua cổng trực tuyến Sở Y tế (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhân sự báo giảm phải tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi hành nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người 

hành nghề thay thế kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ 

sở; 

- Nếu việc tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên 

thuộc một trong số các điều kiện hoạt động bắt buộc của cơ sở theo quy định tại 

các Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở phải có thông báo 

tạm ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng văn bản về Sở Y tế và chịu 

trách nhiệm chi trả các khoản lương, phụ cấp của nhân viên cơ sở trong thời gian 

tạm ngừng theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị để biết và đảm bảo tuân thủ thực hiện các 

quy định về hoạt động đăng ký hành nghề và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra, Văn phòng Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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PHỤC LỤC 

Danh sách chi tiết báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày      /      /2024 của Sở Y tế) 

 

TT Tên cơ sở 
Họ tên người 

hành nghề 
Số CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

bắt đầu hành 

nghề tại cơ sở 

Thời gian 

kết thúc hành 

nghề tại cơ sở 

DANH SÁCH BÁO GIẢM NHÂN SỰ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN 

1  BỆNH VIỆN ÂU CƠ 
LÊ THỊ NGỌC 

BỘI 
011965/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

17/09/2018 01/08/2024 

2  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 
HỒ THỊ HOAN 002404/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

24/11/2017 31/08/2024 

3  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

HUỲNH THỊ 

HỒNG NHUNG 

011766/ĐNAI-CCHN 

ngày 25/6/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/09/2023 31/08/2024 
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4  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

LÊ ĐĂNG 

PHỤC 

011449/ĐNAI-CCHN 

ngày 20/03/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/03/2019 31/08/2024 

5  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

HẬU 
015025/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

26/06/2023 31/08/2024 

6  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

TRẦN THỊ 

THUẬN 
004006/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/06/2018 31/08/2024 

7  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 
VÕ TÁ HỌC 010486/ĐL-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/03/2023 31/08/2024 

8  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

CHÂU THỊ MỸ 

DUNG 
002985/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/1987 01/09/2024 

9  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

NGUYỄN 

SÔNG CỬU 

LONG 

002504/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/08/1994 01/09/2024 
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10  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

ĐÀO THỊ 

QUỲNH MAI 
048047/HCM-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

11/07/2023 12/08/2024 

11  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

ĐỖ HẢI LONG 

010932/ĐNAI-

CCHN; 1395/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại - Tiết 

niệu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/03/2023 20/08/2024 

12  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGÀN THỊ 

NGA 
010383/ĐNAI-CCHN Hộ Sinh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/2017 04/09/2024 

13  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN 
001770/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

24/02/2020 05/08/2024 

14  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN 
008546/BD-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

08/05/2023 08/08/2024 

15  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NGUYỄN VĂN 

HÙNG 
012570/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

05/06/2024 06/08/2024 
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16  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

TRẦN ĐẶNG 

ĐÌNH KHANG 
004387/CT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

11/06/2024 11/08/2024 

17  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
BÙI HỮU TRÍ 002109/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/2022 30/07/2024 

18  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

ĐỖ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

014184/ĐNAI-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

07/09/2020 12/07/2024 

19  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
LÊ THỊ THANH 003346/ĐNAI-CCHN Nữ hộ sinh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/03/2017 29/07/2024 

20  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

NGUYỄN 

DANH LỘC 
010771/ĐNAI-CCHN KTV Xét nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

23/12/2015 14/08/2024 

21  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

TRẦN THỊ 

TUYẾT TRANG 
010792/ĐNAI-CCHN KTV Xét nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

21/12/2015 23/08/2024 
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22  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 

TRỊNH THỊ 

ĐOAN TRANG 
015618/ĐNAI-GPHN 

Thực hiện phạm vi 

hành nghề quy định 

tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 32/TT-BYT 

ngày 30/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Y Tế 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/10/2022 07/07/2024 

23  
Bệnh viện Đồng Nai 

-2 
VÕ VĂN VŨ 010676/ĐNAI-CCHN KTV Vật lý trị liệu 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

11/05/2016 18/08/2024 

24  
BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

BÙI VĂN 

THƯỜNG 

013632/ĐNAI-

CCHN; QĐ số 

511/QĐ-BVNĐ ngày 

20/09/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Nội nhi;Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

Chẩn đoán hình ảnh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/09/2022 01/08/2024 
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25  
BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

HỒ VĂN 

HOÀNG 
003681/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

08/08/2018 01/09/2024 

26  
BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

NGUYỄN THỊ 

SƯƠNG 
014612/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

28/10/2022 01/09/2024 
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27  
BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

PHAN THỊ 

KIỀU NGÂN 
011960/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

24/07/2019 01/09/2024 

28  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

LONG KHÁNH 

THÔNG THỊ 

LINH 
4781/BTH-CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/07/2023 14/08/2024 

29  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

LONG KHÁNH 

TRẦN NGỌC 

THẮM 
010210/ĐNAI–CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

16/12/2016 16/08/2024 

30  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

NGÃ TƯ VŨNG 

TÀU 

LÊ THỊ NGỌC 

ẨN 
0003533/ĐT-CCHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

30/05/2022 10/08/2024 
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31  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

XUÂN LỘC 

NGUYỄN ĐÌNH 

HIỂN 
053404/HCM-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

16/07/2024 31/08/2024 

32  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA CÔNG TY 

TNHH MTV HỒNG 

PHÚC ĐỒNG NAI 

KPĂ THUÔNG 0003128/GL-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

28/05/2024 27/08/2024 

33  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA CÔNG TY 

TNHH MTV HỒNG 

PHÚC ĐỒNG NAI 

NGUYỄN 

QUỐC THÁI 
08965/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

23/07/2024 27/08/2024 

34  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA CÔNG TY 

TNHH MTV HỒNG 

PHÚC ĐỒNG NAI 

TRẦN THỊ 

THANH 

HUYỀN 

013759/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

08/07/2021 27/08/2024 
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35  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA CÔNG TY 

TNHH MTV HỒNG 

PHÚC ĐỒNG NAI 

VÕ THỊ LỆ 

VÂN 
014142/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

03/05/2022 27/08/2024 

36  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA CÔNG TY 

TNHH MTV HỒNG 

PHÚC ĐỒNG NAI 

YANG HUI 0025492/BYT-CCHN 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA 

NGOẠI 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

06/12/2021 27/08/2024 

37  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 

BIÊN HÒA 

NGUYỄN THỊ 

THU THỦY 
000103/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

29/06/2024 01/08/2024 

38  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐÔNG SÀI 

GÒN VSLĐ 

TRIỆU QUỐC 

BÌNH 
110351/CCHN -BQP 

KHÁM CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA , 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

01/05/2019 06/08/2024 

39  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DUY 

KHANG 

HOÀNG 

THANH NGÂN 

0008996/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/01/2021 17/08/2024 
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40  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DUY 

KHANG 

TRẦN THỊ 

NGỌC THOA 
015464/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 

định mã số, tieu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

26/03/2024 17/08/2024 

41  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC 

NGUYỄN ĐÌNH 

THI 
180282/CCHN-BQP 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/03/2024 22/08/2024 

42  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

DŨNG 

ĐỖ THỊ HỒNG 

NGỌC 

005442/KH-CCHN 

ngày 28/09/2023 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2022 15/07/2024 
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43  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

DŨNG 

NGUYỄN 

THÀNH 

TRUNG 

00004798/CM-CCHN 

ngày 09/03/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

tryền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

22/01/2024 21/05/2024 

44  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

DŨNG 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

015486/ĐNAI-CCHN 

ngày 16/01/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

28/06/2024 22/08/2024 

45  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

DŨNG 

NGUYỄN THỊ 

THÙY TRÂM 

010716/ĐL-CCHN 

ngày 06/07/2023 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

07/05/2024 11/08/2024 

46  
Phòng khám đa khoa 

Hoàng Tiến Dũng 

NGUYỄN ĐÌNH 

NGHI 
000706/CT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2019 01/07/2024 

47  
Phòng khám đa khoa 

Hoàng Tiến Dũng 

NGUYỄN 

QUỐC KHÁNH 

0009245/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/01/2021 01/09/2024 

48  
Phòng khám đa khoa 

Hoàng Tiến Dũng 1 

NGUYỄN HỮU 

LỄ 
0004188/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/05/2024 01/09/2024 
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49  
Phòng khám đa khoa 

Hoàng Tiến Dũng 1 

NGUYỄN THỊ 

TRÀ MY 
008574/ĐL-CCHN 

Khám và điều trị 

bệnh sản phụ khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/10/2022 01/09/2024 

50  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA LÊ THÀNH 
LÊ ANH TRÍ 

0018238/ĐNAI-

CCHN 

KỸ THUẬT VIÊN 

XÉT NGHIỆM 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

01/06/2024 01/09/2024 

51  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MEDICAL 

TÂM ĐỨC 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH NGÂN 
000235/ĐNAI-CCHN Trung cấp YHCT 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

02/05/2022 20/08/2024 

52  
Phòng khám đa khoa 

Phước Tân - Sài Gòn 

NGUYỄN THỊ 

KIM OANH 
003467/LA-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

22/01/2024 01/09/2024 

53  
Phòng khám đa khoa 

Phước Tân - Sài Gòn 
VŨ HỒNG HÀ 170034/CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/11/2023 01/09/2024 

54  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 
006847/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh ,chữa 

bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền. 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

06/06/2022 21/08/2024 



13 

 

 

55  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH -CHI 

NHÁNH TRẢNG 

BOM 

TRẦN THỊ ÁNH 

TUYẾT 
013207/ĐNAI-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

09/05/2022 04/09/2024 

56  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG 

BOM 

LÊ UYÊN 

TRINH 
012505/ĐNAI-CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu -phục hồi chức 

năng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

27/03/2020 25/08/2024 

57  

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế mỹ 

Đức 

NGUYỄN VĂN 

VŨ 
111125/CCHN - BQP Phụ tá bác sĩ 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

01/12/2022 05/09/2024 

58  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TAM PHƯỚC 

NGUYỄN ĐÌNH 

THI 
180282/CCHN-BQP 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

04/03/2024 23/08/2024 

59  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SINH HẬU 

PHẠM THỊ 

HIỀN 
000784/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần và nội tổng 

hợp 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/2012 05/09/2024 

60  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM BÌNH 

AN 

NGUYỄN THỊ 

LOAN 
030738/CCHN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn Điều 

dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

20/11/2023 04/09/2024 
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61  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM BÌNH 

AN 

TRẦN MẠNH 

CƯỜNG 
012703/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/06/2024 01/09/2024 

62  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM Y SÀI 

GÒN 

LÊ DUY QUY 001266/BD-CCHN 
Cử nhân chuyên khoa 

xét nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

06/03/2023 01/09/2024 

63  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ 

TAM PHƯỚC 

HOÀNG VĂN 

ĐÌNH 
004626/ĐNAI-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

15/05/2024 22/07/2024 

64  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ 

TAM PHƯỚC 

PHAN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 
004789/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

09/09/2023 26/08/2024 
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65  
Phòng khám đa khoa 

Tín Đức 
VÕ THỊ NHƯ 0003143/BL-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/08/2023 31/07/2024 

66  

Phòng khám đa khoa 

Việt Hương - Chi 

nhánh Tân Phú 

NGUYỄN VĂN 

CƯƠNG 
0004888/BD-CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

16/02/2022 20/08/2024 

67  
Phòng khám đa khoa 

Việt Hương Phú Túc 
VŨ ĐỨC KIÊN 170300/CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại khoa 

Người phụ 

trách bộ phận 

chuyên môn 

10/07/2024 22/08/2024 

68  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

BS. ĐẶNG VĂN 

THỌ 
001093/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

25/02/2020 31/08/2024 

69  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

BS. HÀN THỊ 

TIẾN 
014434/ĐNAI-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

11/05/2024 17/08/2024 

70  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

SÀI GÒN 

MEDICAL 

VÕ THỊ LỘC 005047/BĐ-CCHN 

Tiêm (chích), thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, huyết áp 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

10/04/2023 19/08/2024 
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71  

PHÒNG XÉT 

NGHIỆM 

MEDLATEC ĐỒNG 

NAI 

NGUYỄN THỊ 

CẨM MAI 
006817/BD-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

23/09/2023 05/08/2023 

72  
Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 

GIANG VĨ 

NHÂN 

"012224/ĐNAI-

CCHN " 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/01/1998 01/08/2024 

73  
Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 

HUỲNH THỊ 

ĐIỆP 

0007271/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Người hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

01/06/1998 01/09/2024 
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